
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 219638 Võ Thị Bảo Ân 30/01/2003 Tiền Giang DH21CNT01

2 210186 Nguyễn Đoàn Hoàng Anh 23/01/2003 Đồng Tháp DH21BDS01

3 210209 Ông Thị Nguyệt Anh 28/09/2003 Sóc Trăng DH21BDS01

4 219476 Nguyễn Ngọc Y Bình 20/08/2003 Tiền Giang DH21BDS01

5 219699 Nguyễn Lê Bích Châu 11/08/2003 Cần Thơ DH21CNT01

6 225733 Nguyễn Thành Đạt 23/10/2004 An Giang DH22KTO03

7 210017 Phạm Phong Điền 30/04/2002 Cần Thơ DH21QTK03

8 212642 Lê Thị Kiều Dung 06/05/2003 Cà Mau DH21XET01

9 223565 Phan Ngọc Duyên 19/01/2004 Cà Mau DH22LKT01

10 224615 Lâm Ngọc Hân 19/03/2004 Trà Vinh DH22QTK06

11 223061 Nguyễn Thị Ngọc Hân 15/08/2004 Trà Vinh DH22LUA01

12 222989 Nguyễn Thị Vũ Hân 16/05/2004 An Giang DH22KTO03

13 222992 Nguyễn Thị Kim Hồng 25/12/2004 Kiên Giang DH22KTO01

14 224273 Lê Huỳnh Huy 04/08/2003 Bạc Liêu DH22YKH02

15 2110176 Trương Gia Huy 17/10/2003 Cần Thơ DH21BDS01

16 229815 Lâm Trịnh Đăng Khoa 12/08/2004 Bạc Liêu DH22DUO01

17 223206 Thạch Lành 03/08/2004 Trà Vinh DH22OTO03

18 219409 Trần Ngọc Linh 07/06/2002 An Giang DH21XET04

19 213988 Trần Trúc Linh 06/08/2003 Cà Mau DH21XET04

20 2110904 Đồng Tấn Lộc 20/12/2003 Cần Thơ DH21BDS01

21 219659 Nguyễn Minh Luân 30/04/2003 Tiền Giang DH21BDS01

22 223696 Trần Thị Hoàng Lương 06/06/2004 Cần Thơ DH22DUO01

23 210042 Lê Diễm My 08/03/2002 Vĩnh Long DH21BDS01
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24 212559 Hàn Huỳnh Ngọc 10/03/2003 Cà Mau DH21BDS01

25 2110101 Lê Hồng Ngọc 15/05/2003 An Giang DH21XET04

26 219698 Nguyễn Lê Bích Ngọc 11/08/2003 Cần Thơ DH21CNT01

27 226450 Võ Thị Tố Nhi 25/01/2004 Tiền Giang DH22LUA01

28 220936 Nguyễn Thị Bích Như 02/03/2004 Sóc Trăng DH22LKT01

29 223384 Đỗ Minh Nhựt 09/08/2004 Đồng Tháp DH22DUO01

30 219713 Tăng Tấn Phát 25/11/2003 Cà Mau DH21BDS01

31 226459 Châu Nhật Quang 24/12/1994 An Giang DH22DUO01

32 219656 Võ Hoàng Sang 10/09/2003 Hậu Giang DH21CNT01

33 2010278 Lê Trần Phú Thọ 06/03/2002 Tiền Giang DH20YKH06

34 221559 Trần Thị Ngọc Thu 22/11/2004 An Giang DH22DUO01

35 221240 Nguyễn Ngọc Anh Thư 19/10/2004 Sóc Trăng DH22DUO01

36 219808 Phan Nguyễn Vũ Thuần 25/08/2003 Cần Thơ DH21BDS01

37 223839 Cao Ngọc Thủy Tiên 02/03/2004 Cần Thơ DH22DUO01

38 226429 Lê Thị Ngọc Trâm 30/01/2004 Vĩnh Long DH22KTO03

39 223029 Trương Ngọc Trâm 24/08/2004 Cà Mau DH22KTO03

40 225818 Ngô Tú Trân 18/01/2004 Cà Mau DH22DUO01

41 223455 Hồ Thị Thu Trang 02/01/2004 Sóc Trăng DH22KTO03

42 226604 Lê Thị Tường Vi 12/09/2004 An Giang DH22KTO03
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